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BÁO CÁO
Tình hình Công nghiệp - Thương mại Qúi I/2013
Nhiệm vụ trọng tâm Qúi II/2013

Thực hiện văn bản số 4121-CV/TU ngày 28/02/2013 của Tỉnh ủy; văn bản số 1782/UBND-TH ngày 07/3/2013 về báo cáo tình hình KTXH, QPAN quí I/2013 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh.
Thực hiện Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 

Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo như sau:

A. KẾT QUẢ QÚI I/2013
I. Sản xuất công nghiệp

1. Tình hình sản xuất công nghiệp
- Từ ngày mùng 9 tết (tức ngày 18/2/2013), đồng loạt nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu ngày sản xuất của năm mới, một số doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu đã tổ chức sản xuất ngay từ mùng 6 tết. Lý do sản xuất sớm là do nhiều công ty có khá đông công nhân ở lại ăn tết mà không về quê, việc sản xuất sớm sẽ có lợi cho cả công ty và công nhân: công ty chủ động được hàng để giao, còn công nhân có thêm thu nhập. Mặc dù năm 2013 được nhận định sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là các thị trường xuất khẩu lớn như: Châu Âu, Mỹ, Nhật và Nga đang có dấu hiệu giảm kim ngạch, nhưng ngay trong quí I/2013 nhiều doanh nghiệp may mặc của tỉnh đã có đơn hàng đến hết quý II/2013, thậm chí có những mặt hàng ký hết năm.
- Ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 3/2013 tăng 33% so với tháng trước và tăng 7,2% so cùng kỳ (nguyên nhân tăng khá cao so với tháng trước là do tháng 2/2013 là tháng nghỉ tết Nguyên đán năm Qúy tỵ), 
- Ước chỉ số qúi 1/2013 so cùng kỳ tăng 7,21% (ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 22,4%; ngành công nghiệp chế biến tăng 7,8%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 8,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 1,7%). Tình hình sản xuất của các ngành công nghiệp cấp II như sau:
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành khai khoáng: ước tháng 3/2013 tăng 90% so tháng trước và giảm 22,4% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 giảm 22,4% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm: ước tháng 3/2013 tăng 25,4% so tháng trước và tăng 3,2% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 giảm 1% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất sản phẩm thuốc lá: ước tháng 3/2013 tăng 97% so tháng trước và tăng 30% so cùng kỳ; ước chỉ số ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 32% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành dệt: ước tháng 3/2013 tăng 19% so tháng trước và giảm 16% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 giảm 14%.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất trang phục: ước tháng 3/2013 tăng 46% so tháng trước và tăng 5% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 7% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan: ước tháng 3/2013 tăng 40% so tháng trước và tăng 39% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 28% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy: ước tháng 3/2013 tăng 16% so tháng trước và giảm 53% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 giảm 40% so cùng kỳ (nguyên nhân giảm là do công ty cổ phần tập đoàn giấy Tân Mai tạm ngưng hoạt động để di dời).
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất: ước tháng 3/2013 tăng 32,5% so tháng trước và giảm 3% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 9,2% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic: ước tháng 3/2013 tăng 12,3% so tháng trước và giảm 15,8% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 giảm 6,5% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác: ước tháng 3/2013 tăng 36,4% so tháng trước và tăng 17% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 41,4% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành SXSP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB): ước tháng 3/2013 tăng 34% so tháng trước và tăng 11% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 12% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất thiết bị điện: ước tháng 3/2013 tăng 36,29% so tháng trước và giảm 7,28% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 giảm 0,23% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất xe có động cơ: ước tháng 3/2013 tăng 30,4% so tháng trước và tăng 95% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 71% so với cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế: ước tháng 3/2013 tăng 29% so tháng trước và giảm 10% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 0,5% so với cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước: ước tháng 3/2013 tăng 20% so tháng trước và giảm 10% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 8,7% so cùng kỳ.
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước: ước tháng 3/2013 tăng 1,2% so tháng trước và tăng 1% so cùng kỳ; ước chỉ số qúi 1/2013 tăng 1,7% so cùng kỳ.
2. Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 846/UBND-KT ngày 28/01/2013 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện số 239/KH-SCT ngày 04/02/2013, trong đó tập trung các nội dung:
- Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình XTTM: Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài. Tổ chức đoàn giao thương phát triển thị trường với các doanh nghiệp nước ngoài. Tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến thị trường trong nước. Tổ chức các hoạt động bán hàng Việt đến người tiêu dùng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Chương trình khuyến công của tỉnh: Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Đào tạo khởi sự doanh nghiệp. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp. Đào tạo tăng cường khả năng kinh doanh và một số chuyên đề về nâng cao năng lực quản lý. Hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong nước. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, tư vấn mô hình chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật. Hỗ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham quan, khảo sát. Hỗ trợ tư vấn dự án đầu tư vào CCN, lập đề cương, dự án di dời, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp vùng sâu, vùng xa.
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015: các doanh nghiệp đáp ứng các quy định của chương trình sẽ được xem xét hỗ trợ về đầu tư, hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ về nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm.
- Hỗ trợ cung cấp thông tin và tư vấn cho các doanh nghiệp: Đầu tư nâng cao chất lượng cung cấp thông tin của các tờ bản tin, trang thông tin điện tử của của Sở và các Trung tâm thuộc Sở. Hỗ trợ đăng tải thông tin doanh nghiệp, các sản phẩm, chào bán, giao tiếp với các cơ quan nhà nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Duy trì lịch tiếp doanh nghiệp vào sáng thứ hai hàng tuần, kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị những khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.
- Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hạ tầng các cụm công nghiệp, đồng thời tăng cường công tác kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp trên các phương tiện truyền thông, internet, báo chí. Trước mắt, tập trung hỗ trợ việc di dời các cơ sở gốm vào cụm gốm Tân Hạnh để ổn định sản xuất.
- Hỗ trợ về vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp: Phối hợp đẩy mạnh vai trò hoạt động của các hiệp hội, trong đó có vai trò của Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai, Câu lạc bộ các nhà xuất khẩu trong việc bảo lãnh, vay vốn hoặc có sự giúp đỡ, chia sẻ hợp tác trong việc huy động vốn đầu tư SXKD doanh nghiệp.
II. Hoạt động thương mại 

Quí I/2013 là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán. Nhìn chung, thị trường hàng hóa và các hoạt động dịch vụ diễn ra khá sôi động, sức mua tại thời điểm cận tết tăng khoảng 20% so thời điểm thường ngày và tăng 10% so thời điểm tết năm 2012. Kế hoạch bình ổn thị trường được triển khai quyết liệt, hạn chế sự tăng giá trong giai đoạn cao điểm của Tết Nguyên đán. Nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ tết đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Sau Tết nguồn cung hàng hóa nhất là mặt hàng thiết yếu được đáp ứng đầy đủ, giá cả nhiều loại thực phẩm, rau củ quả giữ được mức ổn định so ngày thường và giảm so tháng 2/2013 (tháng tết).
1. Tổng mức bán lẻ

Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tháng 3/2013 tăng 1,2% so tháng 02/2013. Quí I/2013 tổng mức bán lẻ ước đạt 25,3 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Tăng mạnh ở ngành dịch vụ, du lịch và khách sạn, nhà hàng. Tuy nhiên, ngành thương nghiệp bán lẻ lại tăng thấp do nhu cầu tiêu dùng sau tết giảm so thời điểm trước tết, mặt khác do tình hình kinh tế còn khó khăn, thu nhập thấp nên đa số người dân hạn chế mua sắm những mặt hàng không thiết yếu. 
2. Tình hình giá cả
a) Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết nguyên đán
* Tình hình trước tết
- Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, các HTX, các chợ trên địa bàn tỉnh nhìn chung được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết. Hàng hóa dồi dào về số lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại để người dân lựa chọn, mua sắm. Đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, đường, gạo… các đơn vị tham gia chương trình bình ổn đã tổ chức dự trữ đúng theo kế hoạch đã đăng ký, hàng hoá đã được tập kết về tại các kho, các điểm bán của đơn vị để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường với chất lượng tốt và chủ yếu là hàng Việt Nam với chủng loại đa dạng, giá cả ổn định nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm Tết đầy đủ. Cụ thể: lượng hàng dự trữ gồm 5.220 con heo (tương đương 390 tấn thịt), 422.500 con gà thả vườn; khoảng 200- 300 ngàn quả trứng gà/ngày; 2.000 tấn đường túi và các mặt hàng thiết yếu khác như: sữa đặc có đường, gạo nếp, xăng, dầu, khí hóa lỏng, bánh mứt… Có 26 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia bán hàng bình ổn giá phục vụ tết trên địa bàn toàn tỉnh gồm 91 điểm bán hàng. 

- Tại các chợ, đã bố trí thêm khu vực bán hàng tự sản tự tiêu, hàng phục vụ Tết; sắp xếp các quầy hàng trong chợ; tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị nhân lực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự vào các ngày cận tết, phân công nhân viên trực, đảm bảo quân số trực thường xuyên 24/24h vào các ngày cao điểm; bố trí thêm điểm giữ xe. Phối hợp các đội quản lý thị trường, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, kiểm tra về chất lượng hàng hóa, về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng các hộ bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

* Tình hình trong tết
- Nhìn chung, lượng hàng hoá phục vụ tết dồi dào, đa dạng, nhiều chủng loại, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định từ ngày 03/02/2013 (nhằm 23AL) đến ngày 07/02/2013 (27 tết). Ngày 08/02/2013 (nhằm 28 tết) giá cả một số mặt hàng có tăng nhẹ nhưng không đáng kể, chủ yếu là do tâm lý mua sắm Tết vào những ngày cuối năm và cũng chỉ tăng ở các chợ hạng 1 của trung tâm huyện, thị, thành phố; tại các siêu thị, trung tâm thương mại giá cả ở mức ổn định do các đơn vị đã thực hiện chốt giá từ trước Tết. 
- Vào thời điểm cận tết (28, 29 tết) một số mặt hàng tiêu dùng giá có tăng như: bia Heineken vào ngày 29 âm lịch giá 430.000 đồng/thùng (tăng 72.000 đồng/thùng so với thời điểm trước đó) nhưng sau tết giá giảm lại còn 370.000 đồng/thùng (vào ngày 11/01/2013 âm lịch), bia 333 giá 210.000 đồng/thùng (tăng 20.000 đồng/thùng so với thời điểm trước đó) sau tết giá giảm trở lại 200.000 đồng/thùng (vào ngày 11/01/2013 âm lịch), nước ngọt Coca cola giá 195.000 đồng/thùng tăng 28.000 đồng/thùng so với thời điểm trước đó, sau tết vẫn đứng giá. Heo hơi loại dưới 80kg/con giá 45.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg) hiện nay giá heo hơi từ 37.000 – 47.000 đồng/kg, thịt heo đùi giá 100.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg) sau tết giảm trở lại còn 90.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi giá 110.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg) sau tết giảm còn 95.000 đồng/kg, thịt bò Fillet giá 280.000 đồng (tăng 30.000 đồng/kg) sau tết vẫn đứng giá, thịt bò đùi: 250.000 đ/kg(tăng 20.000 đồng/kg) sau tết vẫn đứng giá, thịt gà tam hoàng giá 82.000 đồng/kg (tăng 7.000 đồng/kg) sau tết giảm còn 70.000 đồng/kg (ngày 11 tháng giêng), đến nay tăng lên 80.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp làm sẵn giá 59.000 đồng/kg (tăng 7.000 đồng/kg) sau Tết giảm còn 57.000 đồng/kg, trứng gà công nghiệp giá 2.800 đồng/quả (tăng 800 đồng/quả) sau tết vẫn đứng giá, dầu ăn Tường An (chai 01lít) giá 35.000 đồng/chai (giảm 3.000 đồng/chai), đường Biên Hòa giá 21.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg).

- Diễn biến giá gas trong quý I/2013: Ngày 01/2/2013 giá gas giảm 13.000 đồng/bình 12kg, ngày 01/3/2013 giá gas tiếp tục giảm 4.000 đồng/bình loại 12kg, hiện nay giá gas đến tay người tiêu dùng là 404.000 đồng/bình 12kg (VT gas).
- Biến động giá sữa: sau khi giá các loại sữa của Vinamilk tăng từ 7-10%, giá nhiều hãng sữa nội, ngoại cũng lần lượt tăng. Theo đó, mức tăng trung bình của các loại sữa nội từ 15-20 ngàn đồng/hộp, các loại sữa ngoại tăng từ 30-70 ngàn đồng/hộp. Cụ thể, các loại sữa Frisolac, Enfagrow… tăng từ 5 - 9% so với trước. Các nhãn sữa Abbott, Dutch Lady, NutiFood… cũng đã gửi thông báo tăng giá bán từ 3-10% trong thời gian tới. Trước Tết Nguyên đán 2013, các nhãn sữa Enfa, Dumex, XO, Mead Johnson… đã tăng giá khoảng 10%.

* Tình hình sau tết

- Các hộ kinh doanh rau, thịt, cá tại các chợ hầu hết bắt đầu hoạt động trở lại từ Mùng 2 Tết (11/02/2013); Trung tâm Thương mại Big C mở cửa từ ngày mùng 3 Tết, Coop Mart Biên Hòa mở cửa từ mùng 2 Tết để bán thực phẩm tươi sống phục vụ cho người dân mua cúng Tết. Nhìn chung, nhu cầu chính trong những ngày sau Tết là rau xanh và thủy, hải sản, hoa quả tươi. Tuy nhiên, giá rau củ quả trong những ngày sau Tết ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ như xà lách, cải ngọt, cải xanh (tăng 2.000 đồng/kg). Riêng mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà giá ổn định như ngày 29 Tết.
b) Chỉ số giá cả 
- CPI của Đồng Nai 02 tháng đầu năm 2013 tăng 1,7% (thấp hơn so với mức tăng 2,59% của cả nước). Theo diễn biến giá cả thị trường trong tháng 3/2013- tháng sau tết, CPI của tỉnh tháng 3/2013 so tháng 02/2013 giảm 0,24% và so tháng 12/2012 tăng khoảng 1,45%. Trong đó nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm: hàng ăn, dịch vụ ăn uống giảm 0,63% (chủ yếu do lương thực giảm 2,14%; thực phẩm giảm 0,82%); may mặc, mũ nón, giày dép 0,64%; dịch vụ giao thông 0,18%; dịch vụ bưu chính viễn thông giảm 0,11%; dịch vụ văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,26%; các nhóm còn lại cũng chỉ tăng nhẹ từ 0,02% (dịch vụ giáo dục) tới 0,57%; riêng ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh 1,62%.
c) Giải pháp bình ổn giá cả mặt hàng thiết yếu trong dịp tết nguyên đán

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Sở Công Thương đã có báo cáo kế hoạch dự trữ, tổ chức mạng lưới phục vụ Tết Nguyên đán tại văn bản số 2013/BC-SCT ngày 07/11/2012. Tập trung một số nội dung:

- Triển khai kế hoạch chuẩn bị dự trữ hàng hóa phục vụ tết: Sở Công Thương có văn bản số 1876/SCT-TM đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch phục vụ tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, tập trung vào mặt hàng: gạo, đường, trứng, dầu ăn, thịt heo, thịt gà, xăng dầu. Ngoài ra các đơn vị còn bổ sung thêm một số mặt hàng tư doanh nhằm đa dạng hóa chủng loại hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Kết quả: 
+ Việc chuẩn bị nguồn vốn, nguồn hàng để dự trữ nguyên liệu, hàng hóa phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 đã được các doanh nghiệp, HTX triển khai kịp thời, nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ cho nhu cầu thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.
+ Về vốn dự trữ: Đối với các đơn vị đang tham gia chương trình bình ổn giá: Ngoài lượng dự trữ theo chương trình bình ổn giá, vốn dự trữ hàng hóa phục vụ tết khoảng 71 tỉ đồng, trong đó nhu cầu vốn bổ sung khoảng 19 tỉ đồng (được cân đối từ số tiền 20 tỷ đồng của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai hoàn trả kết thúc bình ổn mặt hàng SGK). Đối với các đơn vị khác có tham gia dự trữ hàng phục vụ tết: vốn dự trữ khoảng 600 tỉ đồng, được sử dụng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và huy động từ các nguồn vốn khác để phục vụ cho công tác dự trữ hàng hóa.

+ Về lượng hàng hóa dự trữ: Các siêu thị dự trữ nguồn hàng hóa phục vụ Tết tăng khoảng 20- 30% so với ngày thường, trong đó siêu thị Vinatex 1, 2 dành phần lớn kinh phí cho các mặt hàng may mặc. Big C Đồng Nai, Coop – Mart Biên Hòa chủ yếu dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến, như: gạo, đậu, bánh mứt kẹo, thịt các loại, bia, nước ngọt và các mặt hàng tiêu dùng khác. Lượng hàng dự trữ phục vụ tết khoảng 900 tấn thịt heo, 200 tấn thịt gà, 230 ngàn tấn gạo, 6 triệu quả trứng gà, 1.000 lít dầu ăn, 3.300 tấn đường RE, dự kiến giá bán lẻ đến người tiêu dùng khoảng 22.000- 23.000 đồng/kg, 1.000 tấn bánh hộp tết các loại, 250 tấn kẹo hộp, 35 tấn chocolate các loại, 4.500 tấn bánh kẹo thông thường. Đối với mặt hàng xăng, dầu, gas: dự trữ khoảng 07 triệu lít xăng, 06 triệu lít dầu, 50 tấn gas của 03 doanh nghiệp lớn của tỉnh đảm bảo đủ phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài ra còn có khoảng 345 trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh cùng tham gia kinh doanh phục vụ tết.
- Tổ chức các phiên chợ hàng Việt phục vụ nông thôn, công nhân: Tổ chức 02 phiên chợ phục vụ công nhân và trao tặng 60 phần quà với tổng trị giá 18.000.000 đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của 02 xã Long Giao và Tam Phước. 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Nhơn Trạch, huyện Trảng Bom.
- Thực hiện chính sách đối với đồng bào tại xã vùng sâu, vùng xa: Hỗ trợ kinh phí vận chuyển (trên 65 triệu đồng) cho 04 hợp tác xã gồm: HTX TMDV Tân Phú (huyện Tân Phú); HTX DVTM Bảo Hòa (Xuân Lộc); HTX DVTM Xuân Tây (Cẩm Mỹ); HTX TMDV Hòa Phát (Trảng Bom) tổ chức tổ chức 28 chuyến bán hàng lưu động gồm gạo, đường, sữa, trứng, bột ngọt, bột nêm, xà bông, bánh, mứt, gạo nếp, muối, nước mắm, nước ngọt, rượu, bia, thực phẩm chế biến, quần áo tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Xây dựng Kế hoạch số 25/KH-QLTT ngày 23/10/2012 về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết, trong đó trọng tâm kiểm tra chống đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá (thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết), tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, gian lận thương mại, vi phạm ATVSTP và các vi phạm khác trong SXKD trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đón tết an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại các siêu thị, các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa, việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đã thực hiện kiểm tra trên tất cả các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo ngành điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho người dân vui xuân đón tết. Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, vận chuyển hoá chất; sản xuất, cung ứng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bố trí lực lượng bảo vệ, bộ phận chuyên môn bảo quản hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp đúng quy định, không để sự cố nào xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định SXKD.
3. Kim ngạch xuất nhập khẩu

- Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2013 của tỉnh đạt 928,3 triệu USD, tăng 49% so với tháng 02/2013 và tăng 4,2% so với cùng kỳ. Ước kim ngạch xuất khẩu quý I/2013 đạt 2.494 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.226 triệu USD, tăng 4% so cùng kỳ. Nguyên nhân, kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2013 tăng hơn so với tháng trước là do doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài từ 9-15 ngày. Tuy nhiên, do nghỉ tết dài ngày nên kim ngạch xuất khẩu tháng 02/2013 giảm mạnh (-21%) so cùng kỳ dẫn đến kim ngạch xuất khẩu Quí I/2013 ước tăng thấp so cùng kỳ.
- Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2013 ước đạt 926,76 triệu USD, tăng 50% so tháng 02/2013 và tăng 2,5% với cùng kỳ. Dự ước kim ngạch nhập khẩu quý I/2013 đạt 2.472 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.249 triệu USD, bằng cùng kỳ.
II. Quản lý Nhà nước
Quí I/2013, nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trước, trong và sau Tết; kiểm tra theo dõi kết quả tham gia công tác bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ tết tại các doanh nghiệp và tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992; Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Hội nghị triển khai Quy chế dân chủ cơ sở.
1. Kế hoạch

- Xây dựng và triển khai Chương trình công tác số 352/CTr- SCT ngày 04/3/2013 của ngành thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương; Chương trình hành động số 1216/CTr-UBND ngày 02/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 
- Triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 15/01/2013 về Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp năm 2013: Phối hợp Đài PTTH Đồng Nai thực hiện tuyên truyền 2 chủ đề: Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú; trên địa bàn thị xã Long Khánh; Hợp đồng với Cục Thống kê về cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
- Triển khai Kế hoạch số 25/KH-BCĐPTDV ngày 08/3/2013 về phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2013: phối hợp với các thành viên, lập kế hoạch và danh sách doanh nghiệp chuẩn bị khảo sát, thu thập thông tin để xác định các dịch vụ trọng tâm cần tập trung phát triển. Hợp đồng với Cục Thống kê về cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
- Lập kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết ngành công thương các tỉnh, thành phố vùng ĐNB lần thứ XIV năm 2013 tại Bình Phước
- Rà soát tiến độ triển khai xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch năm 2013 của ngành Công Thương.

2. Thương mại

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 10123/KH-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết.

- Tiếp tục thực hiện công tác bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 theo kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh. 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013 số 69/KH-SCT ngày 08/01/2013 và triển khai thực hiện.
- Tổ chức thẩm định các điểm đăng ký tham gia bán hàng bình ổn giá theo danh sách do các địa phương cung cấp, xem xét và chuyển các cơ quan liên quan giải quyết cho các đơn vị được vay vốn.

- Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc đưa thực phẩm tươi sống, sạch vào kinh doanh tại các chợ truyền thống.

- Phối hợp với các địa phương: Long Thành, Long Khánh, Nhơn Trạch, TP Biên Hòa triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh – văn hóa.
3. Công nghiệp

- Rà soát quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình triển khai cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013.
- Làm việc với Thành Phố Biên Hòa về việc quy định thời hạn triển khai dự án di dời vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh.
- Gửi các thành viên Tổ biên tập góp ý dự thảo (lần 6) xây dựng Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.  

- Báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012.
- Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương Quy hoạch ngành Rượu-Bia-Nước giải trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
4. Điện năng

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành chỉ thị tiết kiệm điện năm 2013. Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện 2013; danh sách khách hàng quan trọng và khách hàng trọng điểm sử dụng điện năm 2013. Kiện toàn BCĐ điều hành cung cấp điện 2013.
- Phối hợp với điện lực Đồng Nai khảo sát danh mục đăng ký để đánh giá mức độ cần thiết đầu tư. Tổng hợp danh mục đăng ký đầu tư điện trung thế nông thôn 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổng kết Quy chế phối hợp tiết kiệm điện và giám sát cung ứng sử dụng điện năm 2012.
- Xây dựng kế hoạch số 209/KH-SCT ngày 30/01/2013 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013.
5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

- Triển khai thực hiện các đề án đã được duyệt: Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành công thương; Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn.
- Tiếp tục xây dựng các đề án: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại tại KCN ông Kèo; Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
- Cấp GCN đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp; Cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất cho 07 doanh nghiệp
- Triển khai công tác kiểm tra tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN trên địa bàn tỉnh.
6. Văn phòng

- Hoàn chỉnh thủ tục trình bổ nhiệm lại 02 Phó giám đốc Sở; Hoàn chỉnh hồ sơ trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm điểm cá nhân và tập thể lãnh đạo Sở; Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Báo cáo kết quả thực hiện Luật ban hành văn bản thuộc thẩm quyền HĐND và UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện soạn thảo VBQPPL năm 2012. Xây dựng Kế hoạch tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2013.
- Tiếp nhận và trả kết quả 117/131 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm 65 hồ sơ; tiếp nhận 930 thông báo khuyến mãi. Tiếp nhận 1.378 văn bản đến và phát hành 549 văn bản đi các loại.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập 2012; lưu hồ sơ cá nhân bổ sung lý lịch và đánh giá phân loại CBCC năm 2012; Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2013; Hoàn chỉnh nâng cấp và đưa website mới vào hoạt động; Chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

7. Thanh tra
- Tiến hành 01 cuộc thanh tra an toàn hóa chất. Đang tổng hợp báo cáo, kết luận thanh tra. Phối hợp kiểm tra các cơ sở SXKD thực phẩm theo Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 28/01/2013.
- Kiểm tra và ra quyết định xử lý VPHC 72 trường hợp vi phạm sử dụng điện (51 phạt tiền, 21 cảnh cáo), tổng số tiền phạt là 887 triệu đồng (có 31 trường hợp đã nộp phạt với số tiền là 366 triệu đồng).
- Tiếp nhận và giải quyết 31 đơn thư (01 đơn khiếu nại về đường dây hạ thế đi trong đất của dân, 30 đơn kiến nghị xin xem xét giảm tiền phạt, kéo dài thời gian nộp phạt 03 lần trong năm do vi phạm hành chính về sử dụng điện), giảm 07 đơn so cùng kỳ. Các nội dung khiếu nại, kiến nghị đã được kiểm tra, xử lý trả lời rõ ràng, đầy đủ theo quy định của pháp luật, nguyên đơn không có khiếu nại gì kể từ khi có trả lời
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ vi phạm pháp luật về sử dụng điện của Công ty TNHH Yng Hua, KCN BH 2 do cơ quan cảnh sát điều tra PC46 chuyển sang.
- Tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, các văn bản của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

8. Kiểm tra thị trường
Trong quý I/2013, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ Công Thương. Các Đội QLTT trong tỉnh đã bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát lượng hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất là các mặt hàng bình ổn giá, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán, kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh các giải pháp xử lý kịp thời để chủ động điều tiết nguồn cung hàng hóa. Do đó, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2013 trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến. Chỉ đạo toàn lực lượng bám sát diễn biến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn chờ chủ trương tăng giá nên không có biến động đối với mặt hàng xăng dầu, các trạm xăng dầu đều thực hiện mở cửa kinh doanh theo quy định. Công tác kiểm tra việc niêm yết giá, VSATTP tại các chợ loại 1, loại 2 được duy trì thường xuyên. Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về các mặt hàng thiết yếu (đối với các ngày tết thực hiện báo giá 02 lần/ngày).
Kết quả kiểm tra thị trường quí I/2013: Tổng số vụ kiểm tra 476 vụ, số vụ vi phạm 469 vụ (chiếm 99% số vụ kiểm tra). Số vụ xử lý 499 vụ (xử lý 35 vụ năm 2012 chuyển qua, chuyển chờ xử lý 23 vụ). Phạt tiền 494 vụ; tịch thu hàng hóa 79 vụ. Tổng số tiền nộp ngân sách 1.311.195.000 đồng (Phạt vi phạm hành chính: 1.266.650.000 đồng, bán hàng tịch thu: 44.545.000 đồng), đạt 31% kế hoạch năm. Nội dung vi phạm:
- 27 vụ hàng giả nhãn hiệu, trong đó tịch thu: 72 bao thực ăn chăn nuôi giả chất lượng (loại 25kg/bao), 170 gói bột giặt Omo giả nhãn hiệu, 127 kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.

- 13 vụ hàng kém chất lượng, trong đó tịch thu 80 bao thức ăn chăn nuôi HHSD (loại 20kg/bao), 18 gói bột ngọt Vedan.

- 67 vụ vi phạm về điều kiện ATVSTP. Tịch thu tiêu hủy số thịt gia súc, gia cầm không qua ,kiểm dịch gồm: 2.000 kg chân trâu, bò; 4.757 kg thịt heo, 102 kg mỡ và da heo; 08kg chả giò có sử dụng chất phụ gia cấm sử dụng; 37,8 kg thịt heo quay, 04kg mực xé (không đảm bảo vệ sinh), 75 kg thịt bò, 50 kg thịt gà, heo sống 01 con 50 kg, gà sống 42 con, vịt sống 13 con.
- 14 vụ hàng nhập lậu, tịch thu 125 kg bột ngọt Trung Quốc; 173 điện thoại di động các loại, 60 gói bột rau câu ngoại nhập.
- 23 vụ hàng cấm, trong đó thuốc lá ngoại 17 vụ, tịch thu 1.257 gói các loại; 01 vụ kinh doanh pháo hộp diêm do Trung Quốc sản xuất, tịch thu 322 hộp; 01 vụ kinh doanh máy đánh bạc, tịch thu 03 cái. 

- 177 vụ vi phạm về lĩnh vực giá; 146 vụ vi phạm nhãn hàng hóa; 06 vụ không GCN ĐKKD và không giấy đủ ĐKKD, kinh doanh sai nội dung.
Các Tổ, Đội kiểm tra liên ngành do các Đội QLTT trên địa bàn tỉnh chủ trì đã kiểm tra, xử lý 164 vụ, xử phạt: 303.950.000 đồng.
9. Xúc tiến thương mại

- Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân từ 15/01-17/01/2013 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ và từ ngày 22/01-24/01/2013 tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Có 53 đơn vị tham gia với 105 gian hàng. Doanh thu đạt 1,7 tỉ đồng, lượng khách đến tham quan mua sắm ước đạt 21.000 lượt người.
- Tổ chức 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại 06 huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch. Có 101 lượt đơn vị tham gia với 213 gian hàng, doanh thu đạt 2,2 tỉ đồng, có khoảng 24.500 lượt khách đến tham quan mua sắm.
- Tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ tiểu thương trên địa bàn tỉnh về một số vướng mắc với các chủ “Dậu” trong việc buôn bán thịt heo tại chợ đầu mối Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Qua buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Công Thương, Ban quản lý chợ đầu mối Tân Xuân, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hứa giải quyết theo hướng bố trí cho Hiệp hội gia súc Đồng Nai thuê 03 sạp gần nhau trong khu vực Chợ đầu mối Tân Xuân theo giá khởi điểm ban đầu để có điểm bán hàng mà không cần phải đi thuê sạp của các chủ khác, đồng thời còn giới thiệu và mời Hiệp Hội gia súc Đồng Nai về bán hàng tại chợ đầu mối Bình Điền và cho các tiểu thương Đồng Nai bán thử nghiệm 02 tháng đầu tiên không thu phí (chỉ thu tiền điện, nước phát sinh).
- Tổ chức hội chợ mua sắm cuối năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai từ ngày 29/12/2012 - 03/01/2013. Tham gia hội chợ có 150 doanh nghiệp và 350 gian hàng. Hội chợ thu hút gần 150.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu tại hội chợ đạt 20 tỷ đồng.
- Tổ chức hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, đưa hàng hóa nông sản vào Siêu thị Lottemart Đồng Nai, tham gia buổi Hội thảo có 53 doanh nghiệp của 02 tỉnh Đồng Nai, Bến Tre và đại diện Siêu thị LotteMart cùng 07 chuyên viên thu mua. Tại hội thảo đã ký được 01 hợp đồng cung cấp hàng hoá cho Siêu thị LotteMart và nhiều bản thỏa thuận về nguyên tắc thuê mặt bằng, cung cấp sản phẩm hàng hóa vào Siêu thị LotteMart để trưng bày, giới thiệu.
- Phối hợp BQL các khu công nghiệp triển khai công tác đưa các chuyến hàng Việt vào nhà máy và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức cho 07 doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cà phê, bưởi, phân bón tham gia vào gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 2013 từ ngày 09/3- 13/3/2013 tại thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk. Hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại Bến Tre 2013;
- Quản trị và cập nhật thông tin cổng TMĐT Đồng Nai, tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia Cổng từ đầu năm 2013 đến ngày 10/03/2013 là 11 (lũy kế: 246); có 156.849 lượt truy cập vào Website XTTM tỉnh.
10. Khuyến công
- Chuẩn bị mở lớp đào tạo nghề may mũ giày cho 350 lao động cho Công ty TNHH Đức Thành II (huyện Nhơn trạch) từ kinh phí khuyến công Quốc gia.
- Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề từ nguồn khuyến công địa phương 2013. Khảo sát và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến.
- Triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2013; Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2013; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2013.
- Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm nuôi trồng và chế biến nấm tập trung tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh. Trình duyệt hồ sơ hỗ trợ thành lập Hội Gỗ huyện Xuân Lộc.

11. Tư vấn công nghiệp
- Tiếp tục QLDA, tư vấn đấu thầu các công trình của các chủ đầu tư: CA tỉnh, Tỉnh ủy Đồng Nai, Bệnh viện Đồng Nai, Chi cục văn thư- lưu trữ tỉnh.

- Tư vấn xây dựng hạ tầng khu TTCN tại Vĩnh Thanh; thiết kế hạ tầng CCN đúc gang xã Tân An (Vĩnh Cửu); xây dựng hạ tầng khu tái định cư Đại Lộc 2, xã Đại Phước (Nhơn Trạch); tư vấn xây dựng các công trình điện trên địa bàn.

B. NHIỆM VỤ QUÍ II/2013
Nhiệm vụ quí II/2013 của ngành Công Thương Đồng Nai là tập trung triển khai Chương trình hành động số 352/CTr- SCT ngày 04/3/2013 của ngành thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tăng cường công tác nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong SXKD của doanh nghiệp, tham mưu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, về giải phóng hàng tồn kho, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Tập trung lực lượng cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, SXKD trái pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính, đúng pháp luật.
1. Kế hoạch
- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 239/KH-SCT ngày 04/02/2013 về một số giải về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh.
- Triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 15/01/2013 về Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp năm 2013, tập trung các nội dung: tuyên truyền trên Đài PTTH Đồng Nai các chuyên đề: Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy; ngành công nghiệp cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp và ngành công nghiệp cơ khí chế tạo. Triển khai chính sách hỗ trợ của Chương trình đến các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu đăng ký tham gia và tổng hợp, bàn giao hồ sơ tham gia để triển khai hỗ trợ theo quy định.

- Triển khai Kế hoạch số 25/KH-BCĐPTDV ngày 08/3/2013 về phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2013, trong đó tập trung phối hợp với các thành viên, thực hiện kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về doanh nghiệp để xác định các dịch vụ trọng tâm cần tập trung phát triển.
- Chuẩn bị một số nội dung và tổ chức đoàn tham dự Hội nghị tổng kết ngành Công Thương các tỉnh, thành phố vùng ĐNB lần thứ XIV năm 2013 tại Bình Phước.
2. Thương mại
- Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.


- Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 3337/KH-UBND, đồng thời xây dựng kế hoạch bình ổn giá năm 2013.


- Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh - văn hóa, mô hình chợ nổi tại Nhơn Trạch.

- Triển khai chương trình công tác năm 2013 của Ban hợp tác kinh tế.
- Chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân phải sơ tán, di dời do bão lũ, thiên tai xảy ra, không để người dân thiếu đói (theo chỉ đạo tại Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tại năm 2013)
3. Công nghiệp

- Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.
- Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (đã phê duyệt đề cương) và Quy hoạch phát triển ngành Rượu-Bia-Nước giải khát trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (sau khi phê duyệt đề cương).
4. Điện năng

- Theo dõi, giám sát Điện lực Đồng Nai thực hiện việc đầu tư lưới điện trung thế nông thôn 2013.

- Xem xét đầu tư một số hạng mục lưới điện trung thế nông thôn tại địa phương có nhu cầu cần thiết và cấp bách nhằm đạt tiêu chí số 04 về điện nông thôn theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 28/03/2012 hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 04 về điện theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
- Chỉ đạo điện lực Đồng Nai thực hiện một số nhiệm vụ: Triển khai công tác thực hiện tiết kiệm điện năm 2013; Triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2013 (xây dựng phương án điều tiết phụ tải, phân bổ sản lượng hợp lý trong trường hợp xảy ra thiếu nguồn điện hệ thống lưới điện quốc gia vào mùa khô, theo đúng quy định của Luật điện lực); Triển khai đầu tư lưới điện trung thế và cao thế bằng nguồn vốn của ngành điện theo qui hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt.
5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

- Triển khai thực hiện các đề án đã được duyệt: Kế hoạch hành động ứng phó tác động của biến đổi khí hậu ngành công thương; Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn.
- Tiếp tục xây dựng các đề án: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại tại KCN ông Kèo; Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
- Tăng cường tuyên truyền, giám sát công tác QLNN về kỹ thuật an toàn đối với các doanh nghiệp ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo qui định.
- Xây dựng phương án phòng chống ô nhiễm môi trường do các chất độc hại, chất cấm tại các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để đảm bảo an toàn cho người dân và môi trường khi có bão, lũ lụt xảy ra (theo chỉ đạo tại Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tại năm 2013)
6. Văn phòng
- Phối hợp rà soát, chỉnh sửa quy chế làm việc của cơ quan cho phù hợp.

- Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả bổ sung quy hoạch 2013 đối với các chức danh lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc. 

- Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến các phòng, các đơn vị năm 2013.
7. Thanh tra
- Phối hợp ngành điện và UBND các huyện kiểm tra việc cấp định mức điện và giá bán điện của các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân, học sinh thuê; công tác hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp. Kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương.
- Triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng; kế hoạch thanh tra công vụ. Tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL về công tác phòng, chống tham nhũng.
8. Kiểm tra thị trường

- Công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép trên khâu vận chuyển lưu thông: chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, hàng điện tử, điện lạnh, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, đồ gia dụng, thực phẩm, đồ hộp, quần áo, đồ chơi trẻ em, rượu, thuốc lá.
- Công tác chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, chất lượng hàng hóa: Tập trung kiểm tra các mặt hàng: Lương thực, thực phẩm, các chất phụ gia, các sản phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói. Kiểm tra các trạm kinh doanh xăng dầu, các cơ sở chiết, nạp, kinh doanh gas, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật).
- Công tác kiểm tra, kiểm soát giá, chống đầu cơ, găm hàng, tự nâng ép giá: các mặt hàng trọng tâm kiểm tra là Lương thực, thực phẩm, 16 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu, các loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hàng vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, các dịch vụ vui chơi, giải trí. Tập trung kiểm tra tại các chợ loại 1, loại 2. Tháng 6/2013 hoàn thành việc niêm yết giá cơ bản tại các chợ loại 1, loại 2 trên toàn tỉnh.

- Công tác phối hợp kiểm tra về ATVSTP: Tập trung kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh, tại các kho chứa hàng, các siêu thị, các điểm chuỗi phân phối, các chợ loại 1, loại 2.

- Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII, tạo niềm tin trong nhân dân và dư luận tốt cho xã hội: phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng vẫn được bán trên thị trường; tình trạng sang triết gas trái phép còn tái diễn; tăng cường quản lý giá cả và ATVSTP trong dịp lễ, tết.
9. Xúc tiến thương mại

- Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn đợt 02/2013 và phiên chợ  công nhân lần 03/2013. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tiếp cận các gói tín dụng thương mại. Tập huấn kỹ năng bán hàng cho tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 03 chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt heo, gia cầm và trứng vào kênh tiêu thụ truyền thống”.
- Tham gia hội chợ Quốc tế Furniture Singapore; Tham gia Hội chợ Quốc tế Lifestyle Việt Nam 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh (18/4 - 22/4/2013); tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đông Nam bộ và triển lãm chuyên ngành cao su Việt Nam tại Bình Phước (17/4 - 22/4/2013); Chuẩn bị công tác khảo sát thị trường mới (Dubai) năm 2013.
- Lập kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chợ cho BQL các chợ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai chương trình phát triển thêm 03 điểm trong chuỗi siêu thị vừa và nhỏ tại các Khu công nghiệp và các huyện trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai Kế hoạch phát triển Thương mại Điện tử năm 2013 (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt)
10. Khuyến công
- Tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề may mũ giày cho Công ty TNHH Đức Thành II (Nhơn Trạch) từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 2013.

- Lập kế hoạch tham gia hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2013 tại Huế.
- Trình duyệt các đề án hỗ trợ đào tạo tạo nghề từ nguồn khuyến công địa phương 2013 và tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức trao giải nghệ nhân, thợ giỏi, sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2012. Phát động cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2013. 
- Hỗ trợ tư vấn lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp cụm gốm sứ Tân Hạnh. Hỗ trợ tư vấn lập dự án đầu tư sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

11. Tư vấn công nghiệp
Tiếp tục QLDA, tư vấn đấu thầu các công trình của các chủ đầu tư: CA tỉnh, Tỉnh ủy, Bệnh viện Đồng Nai, Chi cục văn thư- lưu trữ. Tư vấn xây dựng các công trình hạ tầng và các công trình điện. Tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng trên báo Đồng Nai. Phối hợp thực hiện công tác kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
I. Kiến nghị Bộ Công Thương
Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, thay thế một số văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với tình hình hiện nay trong các lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước đây đã được cơ quan y tế cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và đang còn hiệu lực thuộc ngành Công Thương quản lý có công nhận giấy do cơ quan y tế cấp không? Vì theo Nghị định 38 của Chính phủ và Thông tư 29 của Bộ Công Thương thì các giấy này đã hết hiệu lực kế từ ngày 19/11/2012. 

- Trường hợp một cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều nhóm ngành hàng thực phẩm thuộc nhiều ngành khác nhau thì cơ quan nào cấp giấy chứng nhận?


2. Trong lĩnh vực giá
- Theo Điều 6, Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định khi giá tăng trên 20% so với giá thị trường thì bị xử lý, nhưng hiện nay Nghị định này đã bị bãi bỏ và thay thế bằng Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ. Theo Khoản 2- Điều 37- Nghị định 84/2011/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 6- Nghị định 107/2008/NĐ-CP nên việc xử lý hành vi tự nâng giá không có cơ sở.

II. Kiến nghị UBND tỉnh
UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp chặt chẽ với các Đội Quản lý Thị trường tăng cường công tác kiểm tra và công tác tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực niêm yết giá, ghi nhãn hàng hoá, không mua bán kinh doanh hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, các chợ loại 1, loại 2./.
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